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       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí/1SV/năm năm học...
	Dự kiến Học phí/1SV của 
cả khóa học

	I
	Học phí chính quy chương trình đại trà
	
	
	

	1
	Tiến sĩ
	Triệu đồng/năm
	
	

	A
	Đào tạo trong nước
	
	
	

	
	Khối ngành IV
	Triệu đồng/năm
	40.050.000đ
	120.150.000đ

	B
	Đào tạo nước ngoài
	
	
	

	
	Khối ngành IV
	Triệu đồng/năm
	70.050.000đ
	210.150.000đ

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	
	

	A
	Đào tạo trong nước
	
	
	

	
	Khối ngành IV
	Triệu đồng/năm
	24.300.000đ
	48.600.000đ

	B
	Đào tạo nước ngoài
	
	
	

	
	Khối ngành IV
	Triệu đồng/năm
	42.300.000đ
	84.600.000đ

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	
	

	A
	Tuyển sinh năm 2021
	
	
	

	
	Khối ngành III
	Triệu đồng/năm
	20.000.000đ
	

	B
	Tuyển sinh năm 2022 và 2023
	
	
	

	
	Khối ngành III
	Triệu đồng/năm
	28.200.000đ
	112.800.000đ

	
	Khối ngành II
	Triệu đồng/năm
	27.000.000đ
	108.000.000đ

	Ii
	Tổng thu năm
	Tỷ đồng
	
	

	1
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng
	844.000.000đ
	

	2
	Từ học phí
	Tỷ đồng
	25.468.590.000đ
	

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	3.130.000.000đ
	

	4
	Từ nguồn hợp pháp khác
	Tỷ đồng
	200.000.000đ
	


 Hà Nội, ngày 26 tháng 05  năm 2023
 Thủ trưởng đơn vị 
 (Ký tên và đóng dấu)
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